TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 7

Tuần 05: từ ngày 04/10 đến ngày 09/10/2021 
Văn bản: SÔNG NÚI NƯỚC NAM, PHÒ GIÁ VỀ KINH
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=RTI-KRhZsUE  
                         https://www.youtube.com/watch?v=llMNDzj6K_o
I.NỘI DUNG: (Học sinh ghi phần này vào tập)

A. SÔNG NÚI NƯỚC NAM.

1. TÌM HIỂU CHUNG 

 a. Tác giả: (SGK/ 63)

 b. Tác phẩm: (SGK/ 63)

2.  ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 
a. Hai câu đầu: Lời tuyên bố về độc lập dân tộc
Câu 1: Tuyên bố về chủ quyền: Đế (cai quản) (Ngang hàng bình đẳng với Bắc đế 
Câu 2: Tuyên bố về toàn vẹn lãnh thổ.
( Nước Nam là của người Nam điều đó là chân lí

( Giọng thơ rắn rỏi, đanh thép: Khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
 b. Hai câu tiếp: Lời cảnh báo kẻ thù 
- Khẳng định kẻ thù xâm phạm sẽ phải chuốc lấy thảm hại.

- Khẳng định ý chí quyết tâm đánh bại quân thù 

( Cảm hứng đó đã được thể hiện bằng một giọng thơ hào sảng, đanh thép đầy uy lực 
=> Bài thơ là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc. Đó là lời tuyên bố về chủ quyền của đất nước và khẳng định không một thế lực nào được xâm phạm
B. PHÒ GIÁ VỀ KINH

1. TÌM HIỂU CHUNG
a. Tác giả: (Sgk trang 65)
b. Tác phẩm: (Sgk trang 65)
2. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

1. Hai câu đầu: Niềm tự hào về chiến thắng

- Đảo địa danh: Nhấn mạnh lại chiến thắng lớn gắn với hai địa danh lịch sử

- Động từ mạnh, liệt kê, nhịp thơ nhanh: Giọng điệu đanh thép, rắn rỏi, hào hùng 

+ Không khí chiến đấu quyết liệt, hào khí Đông A (hào khí quyết chiến quyết thắng của nhà Trần)

( Niềm tự hào trước những chiến thắng lớn của dân tộc( Tinh thần yêu nước sâu sắc
  2. Hai câu sau: Khát vọng hòa bình
- Giọng thơ trầm xuống, thủ thỉ, tâm tình

- Khát vọng, mong muốn của nhà thơ:

+ Mong muốn nền hòa bình lâu dài

+ Nhắn nhủ xây dựng và bảo vệ nền hòa bình, độc lập của dân tộc.

- Nhắc nhở nhiệm vụ trước mắt và lâu dài: Giặc ngoại xâm đã bị quét sạch, đất nước được thái bình, mọi người nên gắng sức đem tài trí xây dựng đất nước vì sự bền vững muôn đời của đất nước.
* Thái độ của tác giả: Niềm tự hào về chiến thắng của dân tộc và niềm vui vững chắc vào tương lai tươi sáng của đất nước
C. TỔNG KẾT: 

- Sông núi nước Nam: Ghi nhớ sgk/ 65
- Phò giá về kinh: Ghi nhớ sgk/ 65
II. DẶN DÒ:
- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 5
- Học sinh ghi phần I. NỘI DUNG vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới: TỪ HÁN VIỆT (trả lời câu hỏi SGK)
Tiếng Việt: TỪ HÁN VIỆT 
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=s1XWwBPsLQk
                                        https://www.youtube.com/watch?v=1kjU72w1lx8
I. NỘI DUNG CHÍNH: (Học sinh ghi phần này vào tập)
1.Từ ghép Hán Việt:

*VD1:
- Sơn hà, xâm phạm, giang san.

-> Từ ghép đẳng lập:
*VD2:

a. ái/ quốc   ;                                   thủ/ môn ;                                           chiến/ thắng.
  chính/ phụ ;                                  chính/ phụ;                                          chính/ phụ
-> Từ ghép chính phụ.

=> Yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau.

b/ thiên/ thư ;                               thạch/ mã;                     tái/ phạm.
   phụ/ chính ;                               phụ/ chính;                  phụ/ chính   
-> Từ ghép phụ - chính.

=> Từ ghép chính phụ: Yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau.
* Ghi nhớ: Sgk/70

2. Sử dụng từ Hán Việt:

a. Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm:

*VD1: (Sgk/ 81, 82) 
- Phụ nữ, từ trần, mai táng

 -> Tạo sắc thái trang trọng, tao nhã.

* VD2: SGK/82

- Yết kiến: Gặp mặt

- Bệ hạ: Đức vua

- Trẫm: Vua
-> Tạo sắc thái cổ xưa.

b. Không nên lạm dụng từ Hán Việt:

 * VD (sgk/ 82).

a.- Đề nghị: Không phù hợp

   - Mẹ thưởng: Phù hợp hơn.
b.- Nhi đồng: Trang trọng -> Không phù hợp với hoàn cảnh. 

   - Trẻ em: Phù hợp hơn. 
* Nhận xét: 

- Phải phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
- Không nên lạm dụng từ Hán Việt khi nói hoặc viết.

* Ghi nhớ: Sgk trang 83

II. DẶN DÒ:

- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 5
- Học sinh ghi phần I. NỘI DUNG vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới: Côn Sơn ca, Thiên Trường vãn vọng (trả lời câu hỏi SGK)
Văn bản: CÔN SƠN CA; THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG

I.NỘI DUNG CHÍNH: (Học sinh ghi phần này vào tập)
A. Côn Sơn ca- Nguyễn Trãi

1. Tìm hiểu chung:

a. Tác giả: Sgk trang 79

b. Tác phẩm: Sgk trang 79

2. Đọc – hiểu văn bản:

a. Cảnh vật cuộc sống:

- Thiên nhiên lâu đời, nguyên thuỷ, yên tĩnh.
=> Ca ngợi vẻ đẹp Côn Sơn. 
b. Con người giữa cảnh vật Côn Sơn:

- Điệp từ “ta” nhấn mạnh sự có mặt của “ta” ở mọi nơi đẹp của Côn Sơn.

- Sử dụng một loạt động từ khẳng định tư thế làm chủ của con người trước thiên nhiên.
=> Ca ngợi sức sống thanh cao, hoà hợp giữa con người với thiên nhiên tươi đẹp trong lành.
B. Thiên Trường vãn vọng- Trần Nhân Tông
1. Tìm hiểu chung:

a. Tác giả: Sgk trang 76

b. Tác phẩm: Sgk trang 76

2. Đọc –hiểu văn bản:

a. Hai câu đầu:
- Cảnh thôn xóm lúc về chiều, mờ mờ ảo ảo.

- Không gian, thời gian, ánh sáng, màu sắc, âm thanh:Sự sống yên bình của thiên nhiên và của con người hòa quyện.

 b. Hai câu cuối:
- Cảnh đậm đà sắc quê, hồn quê. 
-> Thể hiện sự hài hoà giữa tâm hồn con người với cảnh vật thiên nhiên. Cảm xúc sâu lắng.
C. TỔNG KẾT:

* Ghi nhớ: Côn Sơn ca: Sgk trang 81

* Ghi nhớ: Thiên trường vãn vọng: Sgk trang 77
II. DẶN DÒ:

- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 5
- Học sinh ghi phần I. NỘI DUNG vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm (trả lời câu hỏi SGK)
Tập làm văn: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM
Link bài giảng:  HYPERLINK "" https://www.youtube.com/watch?v=fIRED0Op96I
I. NỘI DUNG CHÍNH: ( Học sinh ghi phần này vào tập)
1.TÌM HIỂU CHUNG

a. Nhu cầu biểu cảm và văn biểu cảm:

* Nhu cầu biểu cảm của con người:

- Khi muốn giãi bày tâm tình, khơi gợi sự đồng cảm ở người khác. 

- Con người thường biểu cảm về thế giới xung quanh mình.
- Những bức thư, bài văn, bài thơ,... là các thể loại văn biểu cảm.  
 * Đặc điểm chung của văn biểu cảm:

- VD: Sgk trang 72

+ Đoạn 1: Tình cảm nhớ thương người bạn đã xa. 

-> Tình cảm bộc lộ trực tiếp (gọi thẳng tên đối tượng, nói thẳng tình cảm)

+ Đoạn 2: Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước.

-> Tình cảm bộc lộ gián tiếp (qua miêu tả)
- Nhận xét: Văn biểu cảm có hai loại
  + Biểu cảm trực tiếp

  + Biểu cảm gián tiếp

2. GHI NHỚ 

* Ghi nhớ: Sgk trang 72
 II. DẶN DÒ:

- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 5
- Học sinh ghi phần I. NỘI DUNG vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới: Đặc điểm văn bản biểu cảm (trả lời câu hỏi SGK)
* Lưu ý: Học sinh làm bài tập phiếu học tập trực tiếp trên K12ONLINE theo từng đơn vị bài học:
PHIẾU HỌC TẬP TUẦN 5

Câu 1: Thể thơ tác giả dùng để viết Nam quốc sơn hà là gì?
A. Song thất lục bát                      B. Thất ngôn tứ tuyệt

C. Thất ngôn bát cú                      D. Ngũ ngôn tứ tuyệt

Câu 2: Nam quốc sơn hà khẳng định điều gì?
A. Khẳng định chủ quyền lãnh thổ

B. Nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền

C. Khẳng định sự ngang hàng về vị thế với phương Bắc

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Văn bản Phò giá về kinh thể hiện nội dung gì?
A. Ca ngợi chiến thắng của dân tộc ta.

B. Động viên, nhắc nhở, xây dựng đất nước khi hòa bình.

C. Say sưa với hai trận thắng Chương Dương và Hàm Tử.

D.Thể hiện hào khí chiến thắng và khát vọng thái bình thịnh trị của đất nước.

Câu 4: Hai bài Phò giá về kinh và bài Sông núi nước Nam có gì giống nhau?

A. Thể hiện khí khách oai hùng, kiêu hãnh của dân tộc.

B. Tình cảm chân thành, sâu sắc của nhà thơ được thể hiện kín đáo, ẩn sau những câu chữ. 

C. Giọng thơ hào hùng, mạnh mẽ, dồn dập chứa nhiều hàm súc, đọng lại những vần thơ câu thơ.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 5: Từ Hán Việt là những từ như thế nào?
A. Là những từ được mượn từ tiếng Hán

B. Là từ được mượn từ tiếng Hán, trong đó tiếng để cấu tạo từ Hán Việt được gọi là yếu tố Hán Việt

C. Cả A và B đều đúng


D. Cả A và B đều sai

Câu 6: Từ nào trong các câu dưới đây có sử dụng từ Hán Việt?
Xã tắc hai phen chồn ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng
A. Xã tắc          B. Ngựa đá              
C. Âu vàng                   D. cả A và C

Câu 7. Văn biểu cảm là gì?
A. Văn biểu cảm là thể loại thể hiện cảm xúc cá nhân, về các đối tượng trong đời sống thường nhật

B. Văn biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người với thế giới xung quanh và khơi gợi lòng đồng cảm nơi người đọc

C. Văn biểu cảm thể hiện những cảm xúc đánh giá của con người với con người với nhau

D. Cả 3 đáp án trên đúng

Câu 8. Dòng nào sau đây nói đúng về văn biểu cảm?
A. Chỉ thể hiện cảm xúc, không có yếu tố miêu tả và tự sự

B. Không có lí lẽ, lập luận


C. Cảm xúc chỉ thể hiện trực tiếp

D. Cảm xúc có thể được bộc lộ trực tiếp và gián tiếp
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
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